DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO HỌC LUẬT KHOÁ 22 (2014 – 2016) 

MỞ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐĂNG KÝ HỌC TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH VÀ NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH
CH22A: Học trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu

CH22B: Học ngoài giờ hành chính (tối thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật)

	STT
	Họ tên
	GT
	Ngày sinh
	SBD
	Lớp
	Nơi quản lý
	Chuyên ngành
	Ghi chú

	1
	Phan Thị Ngọc
	Dung
	Nữ
	13/10/1978
	98
	CH22A
	Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	2
	Tô Ngọc
	Lâm
	Nam
	05/09/1990
	384
	CH22A
	CT luật TNHH Hà Đăng
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	3
	Phạm Thị Thanh
	Nga
	Nữ
	08/01/1992
	491
	CH22A
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	4
	Phạm Thị Bích
	Thuỷ
	Nữ
	14/11/1983
	696
	CH22A
	Ngân hàng Nhà nước VN
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	5
	Lê Thị Hải
	Yến
	Nữ
	26/07/1990
	831
	CH22A
	ĐH Luật HN
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	6
	Nguyễn Thị
	Hanh
	Nữ
	09/11/1988
	160
	CH22A
	TAND TP Cao Bằng
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	7
	Trần Duy
	Kiên
	Nam
	12/01/1988
	374
	CH22A
	CTCP Coeus Việt Nam
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	8
	Vũ Thị
	Ngọc
	Nữ
	12/06/1985
	516
	CH22A
	Viện KSND huyện Đình Lập, Lạng Sơn
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	9
	Đinh Lan
	Hương
	Nữ
	13/01/1973
	338
	CH22A
	TAND huyện Kim Bôi, Hoà Bình
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	10
	Phạm Thị ánh
	Ngọc
	Nữ
	15/03/1992
	512
	CH22A
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	11
	Dương Thị
	Hiện
	Nữ
	15/04/1992
	233
	CH22A
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	12
	Trịnh Hữu
	Toản
	Nam
	20/05/1990
	716
	CH22A
	Trường ĐH Kiểm sát HN
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	13
	Phạm Thị
	Hằng
	Nữ
	25/08/1984
	227
	CH22A
	Viện khoa học xét xử - TANDTC
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	14
	Nguyễn Lê Hà
	Giang
	Nữ
	24/08/1991
	154
	CH22A
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	15
	Nguyễn Thu
	Huyền
	Nữ
	10/07/1988
	313
	CH22A
	Viện KSND TP Hải Dương
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	16
	Phạm Việt
	Nghĩa
	Nam
	20/08/1991
	503
	CH22A
	Trường ĐH Kiểm sát HN
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	17
	Hoàng Thị Thuỳ
	Linh
	Nữ
	04/07/1989
	406
	CH22A
	Viện KSND huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	18
	Vũ Thị Mỹ
	Hạnh
	Nữ
	16/06/1992
	207
	CH22A
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	19
	Nguyễn Hương
	Thảo
	Nữ
	20/08/1992
	648
	CH22A
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	20
	Ngô Thị Anh
	Thơ
	Nữ
	19/10/1990
	675
	CH22A
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	21
	Nguyễn Công
	Cường
	Nam
	23/11/1988
	82
	CH22A
	Viện KSND tối cao
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	22
	Đoàn Thị
	Chinh
	Nữ
	14/08/1989
	73
	CH22A
	Viện KSND TP Cao Bằng
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	23
	Nguyễn Thị Thu
	Trang
	Nữ
	01/11/1988
	739
	CH22A
	TAND tỉnh Vĩnh Phúc
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	24
	Nguyễn Thị Hồng
	Minh
	Nữ
	02/02/1989
	472
	CH22A
	Viện KSND tỉnh Lạng Sơn
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	25
	Trần Đức
	Hoà
	Nam
	10/08/1990
	281
	CH22A
	Viện KSND huyện Vụ Bản, Nam Định
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	26
	Đỗ Văn
	Chung
	Nam
	22/02/1989
	75
	CH22A
	Viện KSND tỉnh Thanh Hoá
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	27
	Trần Trọng
	Đại
	Nam
	27/06/1991
	132
	CH22A
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	28
	Trần Thị
	Khuyên
	Nữ
	06/04/1992
	370
	CH22A
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	29
	Tống Đức
	Duy
	Nam
	20/09/1991
	108
	CH22A
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	30
	Lê Thị Huyền
	Trang
	Nữ
	24/01/1988
	733
	CH22A
	CTCP giải pháp toà nhà thông minh
	Luật Kinh tế
	 

	31
	Lê Minh
	Chi
	Nữ
	09/07/1992
	69
	CH22A
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	32
	Nguyễn Thị Hồng
	Dinh
	Nữ
	22/10/1977
	87
	CH22A
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	33
	Nguyễn Thị Thanh
	Nga
	Nữ
	21/07/1991
	488
	CH22A
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	34
	Biện Minh
	Thành
	Nam
	06/01/1992
	629
	CH22A
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	35
	Trần Sỹ
	Dương
	Nam
	27/11/1991
	121
	CH22A
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	36
	Tạ Thị Thu
	Hương
	Nữ
	13/12/1972
	354
	CH22A
	TAND quận Đống Đa
	Luật Kinh tế
	 

	37
	Vũ Thị Bích
	Hương
	Nữ
	12/10/1979
	356
	CH22A
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	38
	Phạm Anh
	Đức
	Nam
	05/12/1992
	146
	CH22A
	TSTD
	Tội phạm học và phòng ngừa TP
	 

	39
	Tạ Thị Thu
	Hiền
	Nữ
	10/07/1992
	248
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	40
	Trần Thị
	Quyên
	Nữ
	13/10/1992
	589
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	41
	Trần Thị
	Mai
	Nữ
	19/09/1992
	456
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	42
	Nguyễn Thị
	Huyền
	Nữ
	13/09/1992
	314
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	43
	Nguyễn Hữu Bảo
	Nguyên
	Nam
	12/07/1990
	518
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	44
	Lại Sơn
	Tùng
	Nam
	18/08/1992
	798
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	45
	Vũ Thị Ngọc
	Anh
	Nữ
	06/12/1992
	43
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	46
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	Nữ
	04/03/1992
	172
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	47
	Nguyễn Tuấn
	Tú
	Nam
	04/08/1991
	793
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	48
	Đoàn Trung
	Kiên
	Nam
	30/06/1988
	371
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	49
	Nguyễn Trung
	Thành
	Nam
	15/06/1990
	633
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	50
	Trần Anh
	Minh
	Nam
	16/12/1980
	473
	CH22B
	Viện nghiên cứu da, giày
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	51
	Đỗ Thị Diễm
	Hằng
	Nữ
	10/07/1991
	214
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	52
	Nguyễn Minh
	Đức
	Nam
	22/07/1987
	145
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	53
	Nguyễn Ngọc
	Sơn
	Nam
	19/08/1975
	613
	CH22B
	TSTD
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	54
	Đoàn Thị Ngọc
	Hải
	Nữ
	18/10/1982
	187
	CH22B
	Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
	Lý luận và LSNN&PL
	 

	55
	Nguyễn Văn
	Đạt
	Nam
	25/06/1983
	135
	CH22B
	CT tư vấn Trust and Light
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	56
	Ngô Thị Thu
	Hằng
	Nữ
	05/11/1991
	218
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	57
	Nguyễn Vũ
	Hường
	Nữ
	16/09/1992
	363
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	58
	Đặng Thị
	Lưu
	Nữ
	04/11/1992
	444
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	59
	Lưu Quang
	Anh
	Nam
	01/11/1992
	14
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	60
	Nguyễn Thu
	Hiền
	Nữ
	15/10/1992
	245
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	61
	Bùi Thị Thu
	Huyền
	Nữ
	26/07/1992
	304
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	62
	Đỗ Thuỳ
	Dương
	Nữ
	03/03/1991
	113
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	63
	Phan Thị Minh
	Hảo
	Nữ
	11/12/1992
	193
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	64
	Trần Hồng
	Anh
	Nữ
	16/12/1992
	40
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	65
	Nguyễn Tiến
	Đạt
	Nam
	15/11/1990
	134
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	66
	Trần Hương
	Liên
	Nữ
	24/05/1992
	396
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	67
	Ngô Thị
	Lộc
	Nữ
	31/10/1992
	440
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	68
	Phạm Kim
	Ngân
	Nữ
	06/11/1991
	501
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	69
	Phùng Danh
	Tuyến
	Nam
	07/09/1989
	788
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	70
	Nguyễn Nhật
	Huy
	Nam
	17/03/1981
	300
	CH22B
	Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	71
	Trần Huy
	Nam
	Nam
	21/01/1986
	484
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	72
	Vũ Huy
	Thành
	Nam
	01/11/1987
	635
	CH22B
	VP công chứng Đông Đô
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	73
	Hoàng Thị Hồng
	Trang
	Nữ
	24/09/1991
	728
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	74
	Hoàng Minh
	Tuấn
	Nam
	14/08/1989
	778
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	75
	Bùi Thị Ngọc
	Bích
	Nữ
	06/04/1987
	55
	CH22B
	Trường ĐH Khoa học và công nghệ
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	76
	Bùi Thị
	Hằng
	Nữ
	06/03/1990
	212
	CH22B
	VPLS Lô Nguyễn và cộng sự
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	77
	Thân Quốc
	Long
	Nam
	03/06/1992
	438
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	78
	Nguyễn Kim
	Ngân
	Nữ
	17/08/1992
	500
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	79
	Đặng Minh
	Chiến
	Nam
	13/04/1990
	68
	CH22B
	CT TNHH đầu tư phát triển Huy Công
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	80
	Nguyễn Văn
	Huy
	Nam
	09/09/1982
	299
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	81
	Lư Ngọc
	Lan
	Nữ
	03/08/1992
	379
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	82
	Nguyễn Xuân
	Tùng
	Nam
	28/09/1990
	802
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	83
	Phạm Văn
	Hơn
	Nam
	02/06/1990
	291
	CH22B
	CT TNHH đầu tư phát triển Huy Công
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	84
	Nguyễn Tuấn
	Anh
	Nam
	18/01/1992
	24
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	85
	Nguyễn Thị
	Đà
	Nữ
	08/06/1986
	126
	CH22B
	Phòng Tư pháp huyện Tân Yên, Bắc Giang
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	86
	Nguyễn Thanh
	Hậu
	Nữ
	02/12/1989
	210
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	87
	Trương Thị Minh
	Hiền
	Nữ
	13/08/1989
	250
	CH22B
	CT TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	88
	Bùi Thanh
	Huyền
	Nữ
	03/11/1992
	305
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	89
	Phạm Thanh
	Loan
	Nữ
	30/11/1990
	432
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	90
	Nguyễn Đình
	Phong
	Nam
	17/12/1992
	548
	CH22B
	CTCP bán đấu giá Lạc Việt
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	91
	Lã Thị Vân
	Anh
	Nữ
	10/12/1991
	8
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	92
	Mai Thị Thuỳ
	Linh
	Nữ
	01/01/1992
	411
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	93
	Phạm Thị Hồng
	Mây
	Nữ
	09/05/1990
	460
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	94
	Triệu Khắc
	Thái
	Nam
	08/11/1984
	628
	CH22B
	CT luật TNHH Tuệ Minh
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	95
	Nguyễn Hạnh
	Hoa
	Nữ
	30/06/1992
	257
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 


	96
	Phạm Thu
	Hồng
	Nữ
	25/05/1991
	290
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	97
	Bùi Thị Phương
	Tú
	Nữ
	17/09/1992
	789
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	98
	Nguyễn Văn
	Hanh
	Nam
	20/03/1992
	161
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	99
	Trần Hoàng
	Đức
	Nam
	30/07/1991
	150
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	100
	Ngô Thuỳ
	Dương
	Nữ
	13/08/1991
	118
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	101
	Lưu Ngọc
	Quang
	Nam
	27/01/1992
	572
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	102
	Đào Thị
	Tuyết
	Nữ
	19/10/1990
	787
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	103
	Nguyễn Thị Hồng
	Vân
	Nữ
	01/03/1992
	815
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	104
	Trịnh Xuân
	Tùng
	Nam
	29/09/1991
	804
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	105
	Nguyễn Ngọc
	Đại
	Nam
	03/10/1992
	131
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	106
	Vũ Thanh
	Vân
	Nữ
	30/03/1992
	819
	CH22B
	TSTD
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	 

	107
	Vũ Quốc
	Anh
	Nam
	08/11/1990
	44
	CH22B
	CT luật TNHH Văn Chương
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	108
	Phan Vân
	Giang
	Nữ
	04/01/1993
	156
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	109
	Tăng Ngọc Kim
	Mỹ
	Nữ
	30/08/1992
	479
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	110
	Vũ Chí
	Toàn
	Nam
	26/08/1987
	715
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	111
	Đỗ Thuý
	Hạnh
	Nữ
	20/06/1991
	196
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	112
	Bùi Bảo
	Ngọc
	Nam
	18/12/1990
	504
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	113
	Nguyễn Hoàng
	Quý
	Nam
	05/04/1992
	594
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	114
	Hoàng Thị Thu
	Thảo
	Nữ
	28/12/1989
	639
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	115
	Nguyễn Lệ
	Thuỷ
	Nữ
	03/09/1992
	695
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	116
	Vũ Minh
	Trang
	Nữ
	03/10/1991
	761
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	117
	Hoàng Thị Ngọc
	Bích
	Nữ
	06/07/1992
	56
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	118
	Huỳnh Phương
	Linh
	Nữ
	05/01/1988
	410
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	119
	Hầu Tuyết
	Ngân
	Nữ
	18/09/1992
	496
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	120
	Cù Ngô Ngọc
	Thịnh
	Nam
	22/08/1989
	668
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	121
	Lê Quỳnh
	Trang
	Nữ
	20/05/1989
	735
	CH22B
	CTCP dịch vụ văn hoá truyền thông
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	122
	Trần Phạm Thảo
	Anh
	Nữ
	18/07/1992
	37
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	123
	Lương Tuấn
	Giang
	Nam
	22/04/1990
	152
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	124
	Lê Thị Diễm
	Hằng
	Nữ
	12/04/1992
	216
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	125
	Phan Thị
	Nguyệt
	Nữ
	15/05/1986
	525
	CH22B
	Cơ quan quản lý CITES Việt Nam
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	126
	Nguyễn Thị Tuyết
	Thương
	Nữ
	29/11/1991
	707
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	127
	Nguyễn Mạnh
	Tùng
	Nam
	18/11/1991
	800
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	128
	Đỗ Xuân
	Hưng
	Nam
	01/09/1987
	332
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	129
	Nguyễn Ngọc
	ánh
	Nữ
	25/03/1990
	48
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	130
	Lê Vân
	Hà
	Nữ
	17/09/1991
	170
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	131
	Nguyễn Thị
	Hiền
	Nữ
	15/01/1992
	244
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	132
	Đặng Thị Thanh
	Huyền
	Nữ
	28/08/1992
	306
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	133
	Văn Đình
	Thắng
	Nam
	22/04/1990
	664
	CH22B
	CT luật TNHH Quốc Thái
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	134
	Hoàng Tiến
	Minh
	Nam
	31/10/1991
	464
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	135
	Trần Thị Thu
	Thuỷ
	Nữ
	25/01/1992
	697
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	136
	Nguyễn Trần Hà
	Linh
	Nữ
	07/09/1992
	414
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	137
	Nguyễn Thị Kim
	Ngân
	Nữ
	09/12/1992
	498
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	138
	Phạm Thu
	Hà
	Nữ
	28/01/1992
	181
	CH22B
	TSTD
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	 

	139
	Cao Xuân
	Dũng
	Nam
	17/04/1984
	109
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	140
	Nguyễn Thị Anh
	Thơ
	Nữ
	20/07/1990
	676
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	141
	Nguyễn Thị Kim
	Chi
	Nữ
	29/10/1992
	72
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	142
	Bùi Thế
	Hùng
	Nam
	24/12/1978
	326
	CH22B
	UBND quận Đống Đa
	Luật Kinh tế
	 

	143
	Trần Thị
	Nhung
	Nữ
	07/12/1991
	542
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	144
	Phạm Minh
	Phương
	Nam
	17/11/1990
	563
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	145
	Đào Huyền
	Trang
	Nữ
	29/10/1992
	722
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	146
	Nguyễn Ngọc
	Trâm
	Nữ
	07/07/1991
	765
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	147
	Trần Ngọc
	Châu
	Nữ
	26/09/1992
	65
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	148
	Vũ Thị Thanh
	Hậu
	Nữ
	04/04/1988
	211
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	149
	Phùng Đình
	Quân
	Nam
	15/07/1986
	580
	CH22B
	CT TNHH tư vấn DN Việt Luật
	Luật Kinh tế
	 

	150
	Nguyễn Thị Hoài
	Thương
	Nữ
	03/09/1992
	708
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	151
	Lê Mai
	Anh
	Nam
	01/05/1990
	11
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	152
	Đỗ Thị
	Len
	Nữ
	05/07/1991
	387
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	153
	Vi Thị Yến
	Quỳnh
	Nữ
	04/12/1992
	606
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	154
	Đào Kim
	Anh
	Nữ
	20/10/1990
	4
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	155
	Nguyễn Vân
	Anh
	Nữ
	12/12/1989
	20
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	156
	Lương Thị Linh
	Chi
	Nữ
	12/10/1989
	70
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	157
	Vũ Thị
	Hoà
	Nữ
	10/09/1991
	282
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	158
	Nguyễn Thị Ngọc
	Lan
	Nữ
	16/05/1992
	381
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	159
	Phùng Phương
	Thảo
	Nữ
	18/12/1992
	654
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	160
	Đào Thu
	Trang
	Nữ
	23/12/1991
	721
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	161
	Nguyễn Trần Huyền
	Trang
	Nữ
	10/04/1988
	745
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	162
	Bùi Ngọc Lê
	Dơn
	Nữ
	24/04/1988
	88
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	163
	Lê Thị Thuỳ
	Dương
	Nữ
	10/09/1984
	115
	CH22B
	CT TNHH IPCom Việt Nam
	Luật Kinh tế
	 

	164
	Đoàn Minh
	Đức
	Nam
	21/09/1982
	143
	CH22B
	CT luật TNHH IPIC Group
	Luật Kinh tế
	 

	165
	Nguyễn Thị
	Hạt
	Nữ
	06/07/1992
	208
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	166
	Nguyễn Ngọc
	Huyền
	Nữ
	26/10/1989
	315
	CH22B
	CT tư vấn ĐT và chuyển giao công nghệ
	Luật Kinh tế
	 

	167
	Hoàng Thị Hoa
	Liên
	Nữ
	02/07/1991
	392
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	168
	Lưu Hải
	Ly
	Nữ
	03/12/1991
	447
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	169
	Phạm Hồng
	Nhật
	Nam
	16/01/1992
	529
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	170
	Trần Minh
	Quang
	Nam
	16/09/1992
	578
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	171
	Bùi Lê
	Thu
	Nữ
	26/09/1990
	678
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	172
	Đỗ Kỳ
	Anh
	Nam
	02/11/1986
	7
	CH22B
	TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
	Luật Kinh tế
	 

	173
	Nguyễn Phan
	Anh
	Nam
	23/06/1985
	25
	CH22B
	CT TNHH DV truyền thông DT AMD
	Luật Kinh tế
	 

	174
	Nguyễn Thị Anh
	Đào
	Nữ
	01/03/1991
	127
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	175
	Lê Thị Vân
	Hà
	Nữ
	29/11/1984
	169
	CH22B
	Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội
	Luật Kinh tế
	 

	176
	Trần Diệu
	Loan
	Nữ
	17/10/1985
	433
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	177
	Nguyễn Thị ánh
	Nguyệt
	Nữ
	05/09/1990
	523
	CH22B
	CTCP Fidalgo Stone
	Luật Kinh tế
	 

	178
	Bùi Thị Thuỳ
	Anh
	Nữ
	13/09/1992
	1
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	179
	Phạm Thị
	Huyền
	Nữ
	25/09/1992
	318
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	180
	Lê Thị Liễu
	Phương
	Nữ
	01/08/1991
	556
	CH22B
	VP công chứng Cầu Giấy
	Luật Kinh tế
	 

	181
	Nguyễn Thị Minh
	Trang
	Nữ
	03/04/1992
	742
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	182
	Phạm Minh
	Trà
	Nữ
	23/04/1991
	763
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	183
	Nguyễn Việt
	Dũng
	Nam
	25/11/1992
	112
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	184
	Đinh Tiến
	Hoàng
	Nam
	01/03/1992
	269
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	185
	Nguyễn Hà Việt
	Hương
	Nữ
	06/08/1987
	341
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	186
	Trần Thị Nguyệt
	Lệ
	Nữ
	07/10/1992
	389
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	187
	Bùi Thị Huyền
	Thương
	Nữ
	20/07/1991
	703
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	188
	Lê Thị Quỳnh
	Trang
	Nữ
	20/08/1990
	732
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	189
	Lê Thị Ngọc
	Vân
	Nữ
	17/08/1991
	813
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	190
	Lê Thị Hồng
	Dự
	Nữ
	01/10/1992
	125
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	191
	Đỗ Hoàng
	Lâm
	Nam
	26/02/1989
	383
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	192
	Nguyễn Thuỳ
	Trang
	Nữ
	06/10/1991
	747
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	193
	Triệu Thị Hồng
	Liễu
	Nữ
	24/08/1990
	397
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	194
	Phạm Thị
	Tâm
	Nữ
	07/10/1992
	622
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	195
	Nguyễn Thị Ngọc
	Anh
	Nữ
	30/01/1991
	15
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	196
	Thái Hoàng
	Long
	Nam
	29/09/1988
	437
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	197
	Trần Ngọc
	Phương
	Nữ
	22/11/1992
	565
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	198
	Phan Ngọc
	Trâm
	Nữ
	20/08/1991
	766
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	199
	Phạm Thị
	Phượng
	Nữ
	09/09/1991
	571
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	200
	Vũ Hồng
	Dương
	Nam
	19/04/1978
	124
	CH22B
	Cục bổ trợ tư pháp
	Luật Kinh tế
	 

	201
	Đỗ Thị Hồng
	Hạnh
	Nữ
	18/07/1976
	195
	CH22B
	Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La
	Luật Kinh tế
	 

	202
	Nguyễn Thị Diệu
	Thuỳ
	Nữ
	26/06/1987
	690
	CH22B
	VPLS Thuỷ Nguyên
	Luật Kinh tế
	 

	203
	Phạm Thị Bích
	Liên
	Nữ
	20/06/1991
	395
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	204
	Phan Thuỳ
	Linh
	Nữ
	19/12/1992
	420
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	205
	Nguyễn Thị Thanh
	Trang
	Nữ
	02/12/1991
	738
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	206
	Nguyễn Nhật
	Linh
	Nữ
	18/06/1991
	417
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	207
	Nguyễn Anh Hoàng
	Sơn
	Nam
	26/08/1992
	612
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	208
	Vũ Lập
	Công
	Nam
	28/12/1967
	79
	CH22B
	Thanh tra kiểm toán nhà nước
	Luật Kinh tế
	 

	209
	Cao Thị
	Hoà
	Nữ
	30/12/1990
	264
	CH22B
	CT luật TNHH Vietthink
	Luật Kinh tế
	 

	210
	Vũ Thị
	Niềm
	Nữ
	16/03/1990
	544
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	211
	Hà Anh
	Thư
	Nữ
	19/12/1991
	698
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	212
	Trần Thị Hương
	Giang
	Nữ
	20/04/1991
	158
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	213
	Trần Thị Tố
	Linh
	Nữ
	16/11/1991
	425
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	214
	Hà Việt
	Thu
	Nữ
	01/05/1986
	679
	CH22B
	Ngân hàng NN và PT nông thôn
	Luật Kinh tế
	 

	215
	Nguyễn Thị
	Hạnh
	Nữ
	19/11/1990
	202
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	216
	Bùi Thị Thu
	Huyền
	Nữ
	03/07/1992
	303
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	217
	Trần Phương
	Anh
	Nữ
	21/07/1992
	41
	CH22B
	TSTD
	Luật Kinh tế
	 

	218
	Đỗ Phương
	Lan
	Nữ
	24/11/1992
	378
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	219
	Nguyễn Đức
	Tùng
	Nam
	22/07/1989
	801
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	220
	Dương Thị Phương
	Dung
	Nữ
	01/08/1992
	90
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	221
	Lê Thị
	Huyền
	Nữ
	05/08/1991
	310
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	222
	Nguyễn Thị ánh
	Hường
	Nữ
	11/05/1992
	359
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	223
	Nguyễn Thuận
	Yến
	Nữ
	20/03/1991
	836
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	224
	Vũ Thị Thu
	Huyền
	Nữ
	04/12/1988
	323
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	225
	Nguyễn Thanh
	Phượng
	Nữ
	02/04/1992
	570
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	226
	Tô Thị Cẩm
	Tú
	Nữ
	21/11/1992
	796
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	227
	Nguyễn Hữu Khánh
	Linh
	Nam
	21/01/1990
	413
	CH22B
	Khoa Luật ĐH Huế
	Luật Quốc tế
	 

	228
	Lê Thị
	Nhàn
	Nữ
	28/03/1992
	526
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	229
	Trần Thị
	Thuý
	Nữ
	15/07/1990
	687
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	230
	Nguyễn Thu
	Hương
	Nữ
	13/08/1992
	350
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	231
	Lê Đình
	Quyết
	Nam
	30/08/1989
	591
	CH22B
	ĐH Luật HN
	Luật Quốc tế
	 

	232
	Đào Ngọc
	Vân
	Nữ
	30/11/1990
	810
	CH22B
	CT luật TNHH Đào Ngọc Lý
	Luật Quốc tế
	 

	233
	Phạm Mỹ
	Dung
	Nữ
	07/04/1991
	99
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	234
	Vũ Thị Thu
	Huyền
	Nữ
	06/09/1991
	322
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	235
	Ngô Thị Bích
	Phương
	Nữ
	11/02/1991
	557
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	236
	Phan Thị Tuyết
	Trinh
	Nữ
	19/07/1991
	767
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	237
	Trần Sơn
	Bách
	Nam
	02/01/1992
	53
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	238
	Nguyễn Yến
	Ngọc
	Nữ
	15/11/1992
	511
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	239
	Chu Hải
	Đăng
	Nam
	03/02/1991
	138
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	240
	Nguyễn Diệu
	Hương
	Nữ
	15/10/1987
	347
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	241
	Nguyễn Khánh
	Ly
	Nữ
	14/11/1992
	449
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	242
	Phạm Đức
	Quân
	Nam
	10/01/1990
	583
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	243
	Nguyễn Phương
	Dung
	Nữ
	22/02/1991
	96
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	244
	Hoàng Thu
	Phương
	Nữ
	20/06/1984
	553
	CH22B
	CT luật Đại Phúc
	Luật Quốc tế
	 

	245
	Đinh Như Hiền
	Trang
	Nữ
	05/05/1990
	723
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	246
	Nguyễn Thuỳ
	Linh
	Nữ
	28/05/1986
	419
	CH22B
	CT TNHH 1 TV Sở hữu trí tuệ VCCI
	Luật Quốc tế
	 

	247
	Nguyễn Thu
	Hà
	Nữ
	01/08/1991
	175
	CH22B
	CTCP dịch vụ GD&ĐT quốc tế Password
	Luật Quốc tế
	 

	248
	Lê Khắc
	Đại
	Nam
	01/12/1986
	129
	CH22B
	Khoa Luật ĐH Huế
	Luật Quốc tế
	 

	249
	Trương Văn
	Toàn
	Nam
	28/06/1987
	714
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	250
	Bùi Thị Trà
	My
	Nữ
	02/07/1991
	477
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	251
	Dương Thị Như
	Quỳnh
	Nữ
	22/11/1991
	598
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	252
	Hoàng Thái
	Duy
	Nam
	28/07/1991
	105
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	253
	Triệu Minh
	Long
	Nam
	04/04/1973
	439
	CH22B
	TSTD
	Luật Quốc tế
	 

	254
	Lương Thị Nguyệt
	Minh
	Nữ
	02/04/1983
	466
	CH22B
	Ban pháp chế Agribank
	Luật Quốc tế
	 

	255
	Hoàng ánh
	Dương
	Nữ
	29/03/1990
	114
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	256
	Hoàng Thị Phương
	Ly
	Nữ
	25/06/1983
	445
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	257
	Nguyễn Thế
	Anh
	Nam
	30/05/1980
	28
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	258
	Vương Thị
	Hà
	Nữ
	25/08/1992
	185
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	259
	Nguyễn Thị Thu
	Hương
	Nữ
	26/10/1988
	342
	CH22B
	Trường trung cấp luật Thái Nguyên
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	260
	Nguyễn Thị Hồng
	Thuý
	Nữ
	10/02/1992
	684
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	261
	Hoàng Lê
	Minh
	Nam
	18/08/1990
	463
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	262
	Nguyễn Văn
	Bách
	Nam
	01/09/1991
	51
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	263
	Dương Thái
	Ngọc
	Nam
	11/12/1992
	506
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	264
	Bùi Mai
	Quỳnh
	Nữ
	26/12/1991
	597
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	265
	Trần Thị Thu
	Hà
	Nữ
	12/11/1992
	182
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	266
	Phạm Thị Kiều
	My
	Nữ
	15/05/1989
	478
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	267
	Tạ Thị Lan
	Phương
	Nữ
	10/09/1992
	564
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	268
	Nguyễn Thị
	Thơm
	Nữ
	23/12/1991
	673
	CH22B
	Trường trung cấp luật Tây Bắc
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	269
	Nguyễn Thị Hoa
	Mai
	Nữ
	15/05/1985
	453
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	270
	Trần Thị Phương
	Thảo
	Nữ
	08/08/1973
	656
	CH22B
	HĐND phường Cầu Dền
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	271
	Khổng Thị Đức
	Hậu
	Nữ
	26/11/1992
	209
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	272
	Phạm Thị Thuỳ
	Linh
	Nữ
	19/10/1981
	421
	CH22B
	CT TNHH thương mại An Hưng Phát
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	273
	Nguyễn Thị Kim
	Ngân
	Nữ
	19/12/1991
	497
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	274
	Mai Thị Anh
	Thư
	Nữ
	18/11/1990
	700
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	275
	Lê
	Huỳnh
	Nam
	12/05/1979
	325
	CH22B
	Cục Quản trị, VP Quốc hội
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	276
	Phùng Phương
	Thảo
	Nữ
	06/09/1991
	653
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	277
	Nguyễn Thị Ngọc
	Nga
	Nữ
	14/08/1992
	489
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	278
	Nguyễn Trọng
	Quý
	Nam
	02/08/1983
	593
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	279
	Lê Thị
	Thuỷ
	Nữ
	12/07/1992
	693
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	280
	Lê Thị Ngọc
	Hà
	Nữ
	14/12/1990
	168
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	281
	Huỳnh Nhật
	Minh
	Nam
	29/10/1991
	465
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	282
	Đỗ Hồng
	Nhung
	Nữ
	22/06/1990
	533
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	283
	Nguyễn Ngọc
	Quang
	Nam
	29/01/1982
	576
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	284
	Lê Hồng
	Hoà
	Nam
	11/04/1992
	265
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	285
	Vũ Bá
	Vương
	Nam
	19/12/1991
	826
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	286
	Nguyễn Hồng
	Nhung
	Nữ
	22/01/1991
	537
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	287
	Hoàng Thị Thu
	Trang
	Nữ
	16/05/1990
	729
	CH22B
	TSTD
	Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	 

	288
	Trương Thị Hiền
	Lương
	Nữ
	20/07/1992
	443
	CH22B
	TSTD
	Tội phạm học và phòng ngừa TP
	 

	289
	Nguyễn Trâm
	Anh
	Nữ
	30/12/1992
	29
	CH22B
	TSTD
	Tội phạm học và phòng ngừa TP
	 

	290
	Đặng Thị
	Thơ
	Nữ
	20/09/1988
	672
	CH22B
	TSTD
	Tội phạm học và phòng ngừa TP
	 

	291
	Vũ Hoàng
	Tuấn
	Nam
	12/03/1992
	780
	CH22B
	TSTD
	Tội phạm học và phòng ngừa TP
	 


